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Trắc nghiệm: (10 điểm): Chọn đáp án đúng:

Câu 1.  . Hành vi trộm cắp tài sản của công dân thuộc loại vi phạm pháp luật nào?
A. Vi phạm luật hình sự ( tội phạm)
B. Vi phạm luật dân sự
C. Vi phạm luật hành chính
D. Vi phạm kỷ luật
Câu 2. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện đức tính chí công vô tư?
        A. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.        B. Cái khó ló cái khôn.
        C. Quân pháp bất vị thân.                       D. Uống nước nhớ nguồn.	
Câu 3. Nếu em được nghe những lời tâm sự sau đây của An: “ Nói đến truyền thống dân tộc của Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta chẳng có truyền thống nào đáng tự hào cả”, em sẽ làm gì ?
	A. Lẳng lặng bỏ đi chỗ khác không nói gì.	
	B. Phân tích cho An thấy nói thế là sai vì ngoài truyền thống đánh giặc chúng ta còn rất nhiều truyền thống tốt đẹp, đáng tự hào khác: tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn ....
	C. Đồng tình với suy nghĩ đó của An.		
	D. Lên án, phê phán kịch liệt suy nghĩ đó của An.
 Câu 4. Theo em hành vi nào sau đây thể hiện tính năng động, sáng tạo?
	A. Trong lớp chú ý nghe giảng, có phần không hiểu có thể mạnh dạn hỏi thầy cô giáo.
	B. Trong giờ Tiếng Anh có thể tranh thủ làm thêm bài tập Toán.
	C. Cứ suy nghĩ một lúc không được là Lan lấy sách giải bài tập ra để chép.		
       D. Đang là sinh viên, anh Quang luôn sắp xếp thời gian giữa việc học và  đi làm thêm.
Câu 5. Trong những câu sau, câu nào nói về sự năng động, sáng tạo?
	A. Học ăn, học nói, học gói, học mở .		B. Lá lành đùm lá rách.
	C. Đói cho sạch, rách cho thơm .			D. Học một biết mười.
Câu 6.  Theo em, nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân trực tiếp khiến thanh thiếu niên dễ sa vào tệ nạn ma túy?
A. Do gia đình túng thiếu phải bươn chải kiếm sống.
B. Do tò mò thích bắt chước, ham chơi.
C. Do bị gây nghiện từ người khác.
D. Do nạn buôn bán ma túy còn tồn tại trong xã hội.
Câu 7.  Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện cách làm ăn có năng suất, chất lượng và hiệu quả?
	A. Làm giả, ăn thật. 					
        B. Ngày làm tháng ăn, tháng làm  năm ăn.
	C.  Ăn kĩ làm dối.					
        D. Ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm mèo mửa.
Câu 8. Theo em dòng nào dưới đây nêu đúng lí tưởng sống của học sinh hiện nay?
	A. Đang còn học nên tranh thủ ăn chơi, hưởng thụ.
	B. Chỉ cần học tập tốt không cần tham gia các hoạt động xã hội.
	C. Không cần cố gắng vì mọi việc đã có bố mẹ lo.	
	D. Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.
Câu 9. Câu nói của Bác Hồ: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” là nói về nội dung nào sau đây?
A. Tôn trọng lẽ phải.                                 B. Pháp luật và kỷ luật.
C. Chí công vô tư.                                     D. Tôn trọng người khác.
Câu 10. Câu nào sau đây thể hiện tình hữu nghị?
A. Quan san muôn dặm một nhà                      C.    Ra đi vừa gặp bạn hiền 
 Bốn phương vô sản đều là anh em                      Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời
B. Chiều chiều ra đứng ngõ sau                       D.    An hem như thể tay chân
Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều                   Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
Câu 11. Tính đến năm 2009 Việt Nam đó cú quan hệ về ngoại giao và kinh tế với bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ trên thế giới?
A. Có quan hệ ngoại giao với 166 nước và quan hệ kinh tế với 221 nước, vùng lãnh thổ.
B. Có quan hệ ngoại giao với 167 nước và quan hệ kinh tế với 222 nước, vùng lãnh thổ.
C. Có quan hệ ngoại giao với 169 nước và quan hệ kinh tế với 224 nước, vùng lãnh thổ.
D. Có quan hệ ngoại giao với 168 nước và quan hệ kinh tế với 223 nước, vùng lãnh thổ.
Câu 12. Pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp
A. Giáo dục, thuyết phục, răn đe
B. Giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế
C. Giáo dục. thuyết phục, nhắc nhở
D. Giáo dục, nhắc nhở, lên án
Câu 13. Người biết kiềm chế cảm xúc, luôn bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống là biểu hiện?
A. Việc giữ chữ tín.                                        B. Chí công vô tư.
C. Đức tính tự chủ.                                         D. Lối sống liêm khiết.
Câu 14: Công dân có quyền thiếu nại khi nào?
A. Bản thân bị kỷ luật oan
B. Biết vụ việc vi phạm pháp luật
C. Chứng kiến hành vi bạo lực gia đình
D. Biết một vụ việc buôn bán hàng giả
Câu 15. Những quy định chung của một cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc là nội dung nào dưới đây?
A. Tự lập.                 B. Liêm khiết.            C. Dân chủ.              D. Kỷ luật
Câu 16. Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ tramg, có mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia được gọi là gì?
A. Hòa bình                B. Tự chủ.                 C. Tự lập.                D. Kỷ luật
Câu 17. . Người sử dụng lao động không  vi phạm pháp luật khi
A.  Xử lý kỷ luật người vi phạm kỷ luật
B. Tự ý ký hợp đồng lao động khi hết thời hạn
C. Không tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ
D. Thuê người lao động đủ 18 tuổi
Câu 18. Những hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác?
A. Mượn tài sản trả không đúng hẹn.
B. Giữ gìn, bảo quản các tài sản được giao quản lí, trông nom.
C. Nhặt được của rơi, chiếm giữ làm tài sản riêng.
D. Làm hổng tài sản của người khác nhưng không sửa chữa, bồi thường.
Câu 19 . Quan điểm nào dưới đây không phải biểu hiện của năng động , sáng tạo ? 
A . Ăn cây nào , rào cây nấy .
B . Cái khó ló cái khôn.
C . Đi một ngày đàng , học một sàng khôn
D . Non cao cũng có đường trèo / Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi .
Câu 20 . Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cái gì?
A. Hình thức và mẫu mã.			B.  Nội dung và hình thức. 
C. Nội dung và chất lượng.			D. Số lượng và mẫu mã.
Câu 21. Phong tục tập quán nào dưới đây không còn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam?
A. Phong tục lì xì đầu năm mới.             C. Tục chữa bệnh bằng bùa chú.
B. Con cháu thờ cúng ông bà tổ tiên.      D. Phong tục nhuộm răng đen của người Việt.
Câu 22. Bình 16 tuổi nhưng cha mẹ Bình đã ép gả Bình cho một người nhà giau ở xã bên. Bình không đồng ý thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức đám cưới, bắt Bình về nhà chồng.Cha mẹ Bình đã vi phạm nội dung quy định của:
A. Điều 36 Hiến pháp năm 2013
B. Khoản 2 điều 5 luật hôn nhân và gia đình năm 2014
C. Khoản 17 điều 3 luật hôn nhân và gia đình năm 2014
D. Khoản 18 điều 3 luật hôn nhân và gia đình năm 2014
Câu 23 . Để ôn tập chuẩn bị cho thi học kì, T rủ em làm chung đề cương , bạn nào học tốt môn nào thì làm đề cương môn ấy , vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả . Trong trường hợp đó, em nên làm gì?
A . Kể với các bạn cán bộ lớp để các bạn phê bình T 
B . Khuyên T nên tự làm đề cương thì ôn tập mới có hiệu quả . 
C . Không đồng ý với ý kiến của T nhưng cũng không nói gì .
D . Nhất trí với ý kiến của T , rủ thêm một số bạn học giỏi khác cùng làm.
Câu 24 . Bản chất của sáng tạo thể hiện ở chỗ sản phẩm của sáng tạo
 A . Thường lặp lại cái đã có và có ích cho người sản xuất . 
 B . Không lặp lại cái đã có và có ích cho người sản xuất . 
 D . Lặp lại cái đã có và không đem lại lợi ích cho người sản xuất 
Câu 25: Những việc làm nào được pháp luật nhà nước ta qui định về quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Viết nội dung thiếu chính xác trên Facebook
B. Viết thư nặc danh để vu cáo, nói xấu cán bộ
C. Phát biểu những nội dung thiết thực, chính xác trong cuộc họp
D. Xuyên tạc công cuộc đổi mới đất nước qua báo chí
Câu 26.  Trong những câu sau, câu nào nói về tính tự chủ?
	A. Ăn có chừng, chơi có độ. 			B. Giận cá chém thớt.			
        C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.		D. Kính lão đắc thọ.
Câu 27. Câu tục ngữ : “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng” muốn nhắc em nhớ tới truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt Nam?
       A. Tôn sư trọng đạo. 	                                         C. Hiếu học.
       B. Yêu nước thương nòi.	                              D. Uống nước nhớ nguồn
 Câu 28.  Lí tưởng sống đúng đắn cao đẹp của học  sinh hiện nay theo em là gì?
	A. Sống chỉ biết đến hôm nay không cần biết đến ngày mai.
	B. Chỉ cần có nhiều tiền, không cần có lí tưởng.
	C. Học tập, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng.	
	D. Sống không cần có ước mơ hoài bão, đến đâu hay đến đó.
Câu 29. Biểu hiện nào dưới đây được coi là tính năng động, sáng tạo?
A. Dám làm việc khó khăn mà người khác né tránh. 
B. Luôn làm theo những điều đã được hướng dẫn, chỉ bảo.
C. Có ý kiến riêng và bằng mọi giá bảo vệ ý kiến đó. 
D. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.
 Câu 30. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
	A. Học sinh còn nhỏ chưa thể sáng tạo được.	
	B. Năng động, sáng tạo là những phẩm chất riêng của những thiên tài.	
	C. Chỉ trong nghiên cứu khoa học mới cần đến sự sáng tạo.	
	D. Năng động sáng tạo là phẩm chất cần có của tất cả mọi người. 	
Câu 31 . Trong sản xuất , biểu hiện của làm việc có năng suất chất lượng , hiệu quả là 
      A. Chạy theo lợi nhuận, làm hàng giả .
      B. Buôn lậu, trốn thuế để tăng thu nhập . 
      C. Dùng nguyên vật liệu kém chất lượng để có lãi cao . 
      D. Tìm tòi áp dụng công nghệ mới , luôn đề cao chất lượng sản phẩm.
Câu 32. Tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định là biểu hiện của
 A. Tự chủ trong công việc. 
 B. Hợp tác cùng phát triển. 
 C. Năng động , sáng tạo trong công việc.
 D. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Câu 33. Nếu em được chứng kiến việc bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài em sẽ làm gì ?
	A. Đằng nào họ cũng là người nước ngoài, chẳng biết mình là ai nên em cùng với bạn mình tiếp tục trêu đùa, giễu cợt họ.
	B. Việc đó là việc của bạn chẳng liên quan gì tới mình nên không cần có ý kiến.
	C. Phân tích cho bạn hiểu việc làm và thái độ đó của bạn là sai, chưa thể hiện tình hữu nghị với bạn bè quốc tế, sẽ để lại những ấn tượng không hay về người Việt Nam với bạn bè Quốc tế.
       D. Lên án, phê phán kịch liệt suy nghĩ đó của bạn	
Câu 34.  Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An đã gửi thư khen ngợi hai học sinh Dương Thị Bình và Nguyễn Thị Vân lớp 12A9, trường THPT Yên Thành 2 với hành động trả lại số tiền 8.869.000 VNĐ cho người đánh rơi. Việc làm của Bình và Vân thể hiện của người?
A. Trưởng thành.     B. Sống có khát vọng.   C. Sống có đạo đức.  D. Năng động.
Câu 35.  Làm việc không có năng suất, chất lượng, hiệu quả là?
	A. Làm việc  có kế hoạch.		                        C. Không trông chờ, ỷ lại	
	B. Làm việc cầm chừng, không cần cố gắng.	  D. Làm việc tích cực, chăm chỉ.
Câu 36.  Trong những câu sau, câu nào không  nói về tính tự chủ?
	 A. Ăn có chừng, chơi có độ . 	
        B. Giận cá chém thớt .							
        C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
        D. Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Câu 37 . Ý kiến nào dưới đây không phải ý nghĩa của làm việc có năng suất , chất lượng, hiệu quả ? 
A. Giúp mỗi người đạt được mọi mục đích đó đề ra.
B. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân . 
C. Là yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại . 
D. Thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong thời kì hội nhập . 
Câu 38 . Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào?
       A. 20/9/1977        B. 21/9/1977            C. 22/9/1977                 C. 23/9/1977.
Câu 39 . Để kế thừa , phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc , học sinh không  được làm việc nào dưới đây ? 
       A . Đoàn kết với các bạn .                  B . Chăm chỉ học tập.
       C . Lễ phép với thầy , cô giáo.            D. Gây gổ đánh nhau.
Câu 40 . Việt nam là một trong những thành viên tham gia sáng lập tổ chức nào sau đây?
       A. ASEAN.                     B. APEC.                      C. ASEM.                   D. WTO   
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